
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Tổ trưởng chuyên môn

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ Quốc

tịch
Điạ chỉ đơn vị

công tác
MST

đơn vị
Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Lê Phương Thy Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 24 05 1989 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
 Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
Tin học

0971717254 phuongthyletphcm@gmail.com

2 Nguyễn Bích Như Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 16 02 1990 Long
An Kinh Giáo

 viên
Việt
 Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐH/
Ngữ văn

0764146002 bichnhunguyen25@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 30 04 1999 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
 Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198
ĐHSP/
GDQP-

AN
0375371401 thanhtuyennttt3016@gmail.com

4 Phạm Ngọc Thảo Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 01 07 1982 Long
An Kinh Giáo

 viên
Việt
 Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
Hoá

0909979144 flenz22@gmail.com

5 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 26 09 1997 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
 Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198  ĐHSP/
GDCT

0988052675 tien.gdct.2015@gmail.com

Tổng danh sách: 05 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Giáo viên chủ nhiệm

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Phạm Lê Quốc Bảo Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 06 12 1999 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
GDTC 0765799265 phambaobk06.12@gmail.com

2 Hồ Hương Giang Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 29 06 2002 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
Toán học

0909936754 huonggiangbk2906@gmail.com

3 Nguyễn Nhựt Hào Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 19 03 1996 TP. HCM Kinh Giáo
 viên

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐH/
GDTC

0963938830 haonhut190396@gmail.com

4 Nguyễn Linh Đãi Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 05 05 1990 Quảng
 Bình Kinh Giáo

 viên
Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 Thạc sĩ/
Ngữ văn

0977187974 linhdai728@gmail.com

Tổng danh sách: 04 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Thanh tra nội bộ

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Ngô Tấn Hưng Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 28 08 1965 TP. HCM Kinh Hiệu
trưởng

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 Thạc sĩ/
QLGD 0908822146 nthung.annghia@gmail.com

Tổng danh sách: 01 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Giao lưu văn hoá và hội nhập quốc tế

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Hồ Thị Thu Cúc Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 10 02 1971 TP. HCM Kinh
Phó
Hiệu

trưởng

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
Sinh 0909273253 hocucbk3@gmail.com

Tổng danh sách: 01 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kỹ năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Nguyễn Tất Thành Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nam 31 01 1982 Nghệ
An Kinh

Phó
Hiệu

trưởng

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 Thạc sỹ
QLGD 0982094237 thanhford311108@gmail.com

Tổng danh sách: 01 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Xử lý vi phạm pháp luật

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Hồ Thị Thu Cúc Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 10 02 1971 TP. HCM Kinh
Phó
Hiệu

trưởng

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198 ĐHSP/
Sinh 0909273253 hocucbk3@gmail.com

Tổng danh sách: 01 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2025
Lớp bồi dưỡng: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

(Kèm theo Công văn số 219/THPTBK ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh)

TT Họ và Tên Đơn vị công tác Cấp
học Huyện/TP Giới

tính

Ngày, tháng,
năm sinh Nơi sinh

(Tỉnh/TP)
Dân
 tộc

Chức
 vụ

Quốc
tịch

Điạ chỉ đơn vị
công tác

MST
đơn vị

Trình độ
CM-NV

Điện thoại
cá nhân HV E-mail cá nhân HV

Ngày
sinh

Tháng
 sinh

Năm
sinh

1 Võ Thị Thu Thuý Trường THPT Bình Khánh THPT Cần Giờ Nữ 09 08 1988 TP. HCM Kinh Nhân
viên

Việt
Nam

Ấp Bình An,
Xã Bình Khánh,
Huyện Cần Giờ,

TP. HCM

0305516198
Cao đẳng/
Thư viện-
Thông tin

0869939943 missthuyctv1071@gmail.com

Tổng danh sách: 01 Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng TCCB/SGDĐT;
- Ban lãnh đạo;
- GV; Võ Thị Hồng Vân Ngô Tấn Hưng
- Lưu: VT.
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